Bài đọc 1:
- oa, uy, an, ăm, inh

- qua loa, quê nhà, xe đạp, quả chanh, hái hoa

- Xuê xoa cho qua.

- Trăng rằm sáng vằng vặc.

Bài đọc 2:
- oe, uê, ăt, ac, ay

- hoa hoè, luỹ tre, hạt dẻ, bàn chân, vầng trăng

- Ăn quả nhả hạt.

- Quanh năm ngày tháng.

Bài đọc 3:
- at, âm, ai, oai, inh

- chào mào, hoa mai vàng, cây cảnh, giây lát, cặp da

Nhà bạn Quế

Gia đình nhà bạn Quế có bố, mẹ, chị Trinh và  Quế. Nhà Quế ở thành phố Nha Trang. Nhà Quế rất sạch sẽ và xinh xắn. Quế thích nhất là bể. Hằng ngày, Quế và chị Trinh  nằm tắm nắng ở bờ cát.
Câu hỏi:

1. Gia đình nhà bạn Quế có những ai?

2. Điều gì làm cho bạn Quế thích nhất?

Bài đọc 4:
- ang, âng, âc, ich, au, oa, at

- sáo sậu, quạt bàn, giải nhất, tháp chàm, tàu hỏa

Bà bị cảm

Bà chả may bị cảm. Mẹ thuê tắc-xi  để chở bà đi khám bệnh. Bác sĩ khám cho bà. Mẹ lo cho bà lắm. Mẹ về nhà nấu cháo hành để bà ăn giải cảm sẽ rất nhanh khỏe.
Câu hỏi:

1. Bà bị cảm, mẹ chở bà đi đâu?

2. Mẹ đã làm gì cho bà để bà chóng khỏe?

Bài đọc 5:
- ây, anh, âp, ăn, ac, ich,ang

- đan lát, cân bàn, trăng rằm, vắt chanh, máy giặt

Du lịch

Tháng sáu năm nay bố sẽ cho Hậu đi du lịch ở bể. Đây là lần đầu Hậu đi bể. Hậu nghe kể ở bể đầy cá mập, hải cẩu, san hô. Lần này Hậu tha hồ mà ngắm. Ngày ngày, Hậu ăn hải sản và nằm tắm nắng ở bờ cát. Hậu khỏe và nhanh hẳn ra.
Câu hỏi:

1. Khi nào bố cho Hậu đi du lịch ở bể?

2. Ở bể, Hậu sẽ làm gì?
